PHỤ LỤC IV
DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ CHẤT PHÓNG XẠ
(Kèm theo Nghị định số 163/2025/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ)
	STT
	Chất phóng xạ

	1
	Actinium-225 dạng muối hoặc dạng gắn với chất đánh dấu

	2
	Carbon-11 dạng muối, dạng acid amin hoặc dạng gắn với chất đánh dấu

	3
	Carbon-14 dạng muối hoặc dạng gắn với chất đánh dấu

	4
	Copper-64 dạng gắn với chất đánh dấu

	5
	Fluorine-18 dạng muối hoặc dạng gắn với chất đánh dấu

	6
	Gallium-67 dạng muối

	7
	Gallium-68 dạng muối hoặc dạng gắn với chất đánh dấu

	8
	Holmium-166 hoặc dạng Holmium-166 gắn với chất đánh dấu

	9
	Indium-111 dạng muối hoặc dạng gắn với chất đánh dấu

	10
	Indium-113m dạng muối hoặc dạng gắn với chất đánh dấu

	11
	Iodine -123 dạng muối hoặc dạng gắn với chất đánh dấu

	12
	Iodine I-124 dạng muối

	13
	Iodine I-125 hoặc Iodine I-125 dạng gắn với chất đánh dấu

	14
	Iodine -131 dạng muối hoặc dạng gắn với chất đánh dấu

	15
	Gold-198 Colloid

	16
	Krypton-81m (dạng bình phát 81Rb/81Kr)

	17
	Lutetium-177 dạng muối hoặc dạng gắn với chất đánh dấu

	18
	Nitrogen-13 Ammonia

	19
	Oxygen-15 Water

	20
	Phospho-32 dạng muối

	21
	Radium-223 dạng muối

	22
	Rhenium-186 dạng gắn với chất đánh dấu

	23
	Rhenium-188 dạng muối hoặc dạng gắn với chất đánh dấu

	24
	Rubidium-82 chloride (dạng bình phát 82Sr/82Rb)

	25
	Samarium 153 dạng gắn với chất đánh dấu

	26
	Selenium-75 dạng muối hoặc dạng gắn với chất đánh dấu

	27
	Strontium-89 dạng muối

	28
	Technetium-99m (Tc-99m) dạng gắn với chất đánh dấu

	29
	Technetium-99m sodium pertechnetate

	30
	Technetium-99m (Tc-99m) (dạng bình phát 99Mo/99mTc)

	31
	Thallium-201 dạng muối

	32
	Xenon-133 gas

	33
	Xenon-129 Hyperpolarized

	34
	Xenon-127

	35
	Yttrium-90 dạng muối

	36
	Yttrium-90 dạng gắn với kháng thể đơn dòng hoặc dạng gắn với chất đánh dấu

	37
	Ytterbium-169 dạng gắn với chất đánh dấu

	38
	Zirconium-89 dạng muối hoặc dạng gắn với chất đánh dấu


